
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 LỨA TUỔI MGL 5-6 TUỔI 

Tên GV :Phạm Thị Hiền 

 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(29/04 - 03/05) 
Tuần 2 

(06/05 - 10/05) 
Tuần 3 

 (13/05 - 17/05) 

 

 

 

 

L­u ý 

Đón trẻ 

- 

Trò 

chuyện 

 

 

 

* Cô đón trẻ niềm nở, ân cần và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Cô chú ý nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. Tuyên 

truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy đậu, chân – tay – 

miệng – sốt xuất huyết, Cúm mùa….. 

- Cô chú ý đến sức khỏe của trẻ, nếu trẻ có biểu hiện mệt mỏi, cần trao đổi ngay với phụ huynh 

để có biện pháp chăm sóc phù hợp. 

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam,  những bãi biển, hải 

đảo trẻ biết.Trò chuyện với trẻ về một số món ngon nổi tiếng của một số vùng miền của Việt 

Nam...(83) 

- Sưu tầm tranh ảnh, băng hình về cảnh đẹp của Việt Nam, biển và hải đảo của Việt Nam , các 

hoạt động của thầy cô giáo và học sinh tiểu học, một số đồ dùng của học sinh tiểu học 

- Hát các bài hát ca ngợi quê hương,biển và hải đảo 

- Xem tranh ảnh, băng hình và trò chuyện với trẻ về Bác Hồ: Một số địa danh nơi Bác sống và 

làm việc, tình cảm của Bác đối với các cháu thiếu nhi, ngày sinh nhật của Bác... 

- Cắt, dán, trang trí về chủ đề quê hương đất nước, Bác Hồ, trường tiểu học. 

- Đọc một số bài thơ về chủ đề: Ảnh Bác , Mùa cốm mới... 
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Thể dục 

sáng 

 

* Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Nhớ ơn Bác”. 

*Trọng động:   

- Hô hấp: Còi tàu.      

- Tay: Gập duỗi cẳng tay ra phía trước.( 2l x 8n) 

 



- Bụng: Đứng đan tay sau lưng cúi gập người phía trước(2l x 8n). 

- Chân: Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao. (2l x 8n) 

- Bật: Bật tiến về phía trước.(2lx8n). 

* Hồi tĩnh:  Làm động tác điều hòa hơi thở, thả lỏng cơ bắp. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 
LQVT 

Dạy trẻ xem 

lịch 

LQVT 

Dạy trẻ xem 

đồng hồ 

LQVT 

Dạy trẻ biểu 

tượng hôm qua,   

hôm nay, ngày 

mai 

 

LQVT 

Ôn tách gộp 

trong phạm vi 

10 

LQVT 

            Luyện 

tập xem đồng 

hồ. 

 

T3 GDAN 

Dạy hát: Yêu 

Hà Nội 

- NH: Em yêu 

thủ đô. 

- TC: Những 

bông hoa nở 
(Tr28 Bé chơi 

TCAN) 

 

PTVĐ 

Chạy vượt 

chướng ngại vật 

TC: Chuyền 

bóng qua chân 

 

GDAN 
Dạy hát: Nhớ 

giọng hát Bác 

Hồ - Thanh 

Phúc 

NH: Từ rừng 

xanh cháu về 

thăm lăng Bác. 

TC: Hái hoa dân 

chủ 

 

PTVĐ 

        BTTH: - 

Bật qua vật cản 

  - Truyền bóng 

qua đầu                                

- Chạy nhanh 

18m. 

 

GDAN: 
- DH: Xòe hoa – 

Dân ca Thái 

- NH: Em yêu 

hòa bình 

- TC: Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật. 

 

 

T4 LQCC: 

Làm quen chữ 

s,x 

 

LQCC: 

Làm quen chữ 

v,r 

LQCC: 

Ôn các chữ cái 

đã học 

LQCC: 

Ôn chữ b,d,đ, p, 

q. 

LQCC: 

Ôn chữ : v, r, 

s,x. 

 



T5 KPXH 

Tìm hiểu thủ đô 

Hà Nội. 

(38) 

KPXH 

Trường tiểu học 

đang chào đón 

bé. 

 

. KPXH 

Chúng cháu 

mừng sinh nhật 

Bác.( 81,82) 

 

KPXH 

   Ô nhiễm môi 

trường 

KPXH 

 Học sinh trong 

trường tiểu học 
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81,82 

T6 LQVH 

Thơ: Ảnh Bác. 

 

HĐTH 

Vẽ đồ dùng học 

tập chuẩn bị vào 

lớp 1. 

LQVH 

Thơ: Hoa quanh 

Lăng Bác 

HĐTH 

Vẽ  cảnh trời 

mưa 

LQVH 

Truyện: Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng 

 

 

 

 

 

HĐNT 

 

*HĐ có chủ đích: 

- Quan sát tranh: một 

số biển và hải đảo. 

Dạo quanh sân trường 

hít thở không khí 

trong lành.Nhặt lá 

rụng ngoài sân 

trường.QS: Quy trình 

nấu món chè hạt sen. 

- HĐTT: Giao lưu trò 

chơi vận động: Cướp 

cờ. 

* TCVĐ: 

Thi xem đội nào 

nhanh, Cưỡi ngựa tre. 

Lá nào cây đó. Chọn 

thực phẩm.Ném bóng  

*HĐ có chủ 

đích:Tham quan 

trường tiểu học 

Ngọc Thụy.QS: 

Hoạt động của 

học sinh trường 

tiểu học.Trò 

chuyện về một 

số đồ dùng của 

học sinh tiểu 

họcTrò chuyện 

về một số hoạt 

đông của thầy 

cô trường tiểu 

học. 

- HĐTT: Giao 

lưu kéo co với 

*HĐ có chủ 

đích:QS: Ao cá 

Bác Hồ.Trò 

chuyện về tình 

cảm của Bác Hồ 

với các cháu 

thiếu nhi. QS: 

Lăng Bác. 

Hát các bài hát 

về Bác Hồ. 

-HĐTT:  Giao 

lưu trò chơi VĐ 

chuyền trứng 

với lớp A2. 

* 

TCVĐ:Chuyền 

bóng qua chân, 

*HĐ có chủ 

đích: 

Trò chuyện về 1 

số hiện tượng 

thiên nhiên; Thí 

nghiệm: ”Nước 

leo dốc”,  Quan 

sát thời tiết; Trò 

chuyện về ánh 

sáng; HĐTT: 

Giao lưu trò 

chơi “Bước 

chân thần tốc” 

với lớp A5. 

* TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây, 

Đua thuyền, 

*HĐ có chủ 

đích: QS: Bảo 

tàngHồ Chí 

Minh; .Trò 

chuyện về tình 

cảm của Bác Hồ 

với các cháu 

thiếu nhi. QS: 

Nhà sàn Bác 

Hồ. 

Hát ; Làm quen 

1 số bài hát về 

Bác Hồ. 

-HĐTT:  Giao 

lưu trò chơi 

Chuyền bóng 

qua đầu, qua 

 



* Chơi tự chọn với 

vòng, bóng, phấn,lá 

khô; giấy 

- Chơi tự dovới đồ 

chơingoài trời. 

lớp A3. 

* TCVĐ:Rồng 

rắn lên mây, 

Đua thuyền, 

Chuyền bóng 

qua đầu, Luồn 

luồn tổ dế. 

Mèo đuổi chuột. 

* Chơi tự chọn 

với lá khô, rơm, 

bèo, thả thuyền 

giấy,bóng, 

phấn.... 

- Chơi tự do với 

các đồ chơi 

ngoài trời. 

 

dung dăng dung 

dẻ. 

Thi xem đội nào 

nhanh 

chuyền 

bóngXúc sắc 

* Chơi tự chọn 
với vòng, bóng, 

phấn, lá khô, 

họa báo, giấy…. 

 

Chuyền bóng 

qua đầu, Luồn 

luồn tổ dế. 

Mèo đuổi chuột. 

* Chơi tự chọn 
với lá khô, rơm, 

bèo, thả thuyền 

giấy,bóng, 

phấn.... 

- Chơi tự do với 

các đồ chơi 

ngoài trời. 

 

chân với lớp 

A1. 

* 

TCVĐ:Chuyền 

bóng qua chân, 

dung dăng dung 

dẻ.; Thi xem đội 

nào nhanh; 

chuyền bóng  

qua phải, trái; 

Xúc sắc  

* Chơi tự chọn 
với vòng, bóng, 

phấn, lá khô, 

họa báo, giấy…. 

 

 

Hoạt 

động 

chơi góc 

 

* Trọng tâm: 

Góc nấu ăn: nấu các món ăn đặc sản của một số vùng miền. (T1). Góc xây dựng (TT): Xây dựng 

trường tiểu học Ngọc Thụy.(T2).Góc xây dựng : Xây dựng lăng Bác(T3). 

- Góc phân vai: (55) 

+ Chuẩn bị: Bán hàng: quầy phục vụ nước giải khát, vé mua combo nước giải khát...... 

- Nấu ăn: Xếp quy trình và làm món nem cuốn.Các cô cấp dưỡng trong trường tiểu học. 

+ Bán hàng: Bán thực phẩm sạch, bán đồ dùng học tập của học sinh trường tiểu học.Tranh ảnh,  

 

đồ lưu niệm về Bác, ảnh Bác. 

.+ Góc bác sĩ: sổ khám bệnh, bút chì, que chỉ…: Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, nhắc nhở 

bệnh nhân phòng bệnh lây nhiễm ( cúm, sốt..). 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 



+ Góc gia đình: Chuẩn bị đi tắm biển, Chuẩn bị cho con đến trường tiểu học.... 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây cảnh, bộ đồ chơi ghép hoa, mô hình vòi phun nước, 

Sỏi, vỏ ngao, hàng rào, hoa nhựa, đu quay đại, cầu trượt nước, cầu trượt ống.hàng rào nhựa, 

thảm cỏ, cây nhựa, khối hộp... Dạy trẻ lắp ghép, xếp chồng tạo thành các khu phòng học, khu 

hiệu bộ...... 
+ Xây dựng công viên nước; xây bãi biển mùa hè; Công viên vui chơi trẻ em;.. 

- Góc thiên nhiên:  

- Góc thiên nhiên: ): Gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây, chơi các 

trò chơi dân gian: ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ. 

- Chuẩn bị: Vải  khô, chậu nước, các vật làm thí nghiệm chuyển nước, bảng thí nghiệm.... chơi 

trò chơi dân gian: ô ăn quan, bịt mắt đánh trống, cắp cua… 

- Góc học tập:  

+ Chuẩn bị: Các từ có nội dung chủ điểm đầy đủ và thiếu chữ s, x ,v, r, h, k...  tên các hiện tượng 

tự nhiên  có chứa chữ,các chữ rỗng. Dạy trẻ nhận biết và  phát âm đúng trong từ ; bù chữ còn 

thiếu trong từ, tô chữ rỗng, in chữ, số, Nối chữ cái in thường, in hoa, viết thường ...(70) 

 - Góc nghệ thuật:  

Tô màu tranh, làm rối, kể truyện theo tranh, đóng kịch, diễn rối. làm rối, vẽ tô màu  tranh minh 

hoạ truyện : ai quan trọng nhất,  diễn rối, đọc thơ, Biểu diễn các bài hát, đồng dao về chủ điểm. 

Vẽ, cắt, xé, dán, nặn,..... 
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HĐ ăn, 

ngủ, VS 

- Tiếp tục cho trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ 

dùng vệ sinh đúng cách, xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh quần áo, đầu tóc 

 gọn gàng , Tự mặc và cởi được áo 

 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết các thực phẩm có lợi cho sức khỏe.  

- Nghe kể chuyện:Ai quan trọng nhất, Niềm vui bất ngờ... 

 



HĐ 

chiều 

* HĐTH 

Vẽ trường tiểu 

học 
(trang 16  vở tạo 

hình) 

* Trò chơi với chữ 

s,x 

* PTVĐ: 

- Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh. 

- TC: Chuyền 

bóng 

*Viết bảng chữ số 

từ 1-5 

* Dạy trẻ kĩ năng 

xử lý khi có hỏa 

hoạn. 

*Biểu diễn VN, 

Nêu gương bé 

ngoan. 

* HĐ lao động: Lau 

lá cây, lau giá đồ 

chơi... 

GDAN: 

- Vỗ tay TTC : 

Em yêu trường 

em. 

- NH: Đi học – 
Bùi Đình Thảo 

-TC: Chiếc đĩa 

hát. 

*LQVH: Thơ: 

Mùa cốm mới. 

*LQCC 

*Làm bài trang 

19-  vở 

BLQCCCV 

* Làmbài Tr 24 

vở BLQVT. 

* Biểu diễn VN, 

Nêu gương bé 

ngoan 

*HĐ lao động: 

Vệ sinh sân 

trường 

 

HĐTH 

Cắt dán hình ảnh 

về Bác Hồ. 

( Đề tài)- (trang 

21 

 vở tạo hình ) 

* PTVĐ: BTTH: 

Bật xa 50cm, 

Ném đích thẳng 

đứng. Chạy thay 

đổi hướng theo 

hiệu lệnh (5) 

*  LQCC 

Tập tô chữ v,r 

(trang 18 vở 

BLQCCCV). 

*Làm bài trang 

20 -  vở 

BLQCCCV 

*Biểu diễn VN, 

Nêu gương bé 

ngoan. 

* HĐ lao động: 

Vệ sinh lớp học 

(Lau giá, tủ đồ 

chơi, sắp xếp đồ 

chơi ngăn nắp) 

*LQVH: Thơ: 

Ảnh Bác (Tiết trẻ 

đã biết) 

*  LQCC: Ôn chữ  

n,m,l 

* HĐTH: Vẽ  cầu 

vồng sau mưa. 

* Cho trẻ làm 

quen bài đồng 

dao: Ông sảo ông 

sao 

* Biểu diễn VN, 

Nêu gương bé 

ngoan 

*HĐ lao động: 

Vệ sinh sân 

trường 

*GDAN: 
- DH: Xòe hoa – 

Dân ca Thái 

- NH: Em yêu 

hòa bình 

- TC: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật. 

* PTVĐ: BTTH: 

Bật xa 50cm, 

Ném đích thẳng 

đứng. Chạy 

nhanh 12m.  

* LQCC: 

Ôn chữ h,k, g,y. 

*Biểu diễn VN, 

Nêu gương bé 

ngoan. 

* HĐ lao động: 

Vệ sinh lớp học 

(Lau giá, tủ đồ 

chơi, sắp xếp đồ 

chơi ngăn nắp) 
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Chủ đề - 

SK- các 

nội dung 

có liên 

quan 

 

 

Món ngon nổi tiếng 

 

Em sắp bước 

vào lớp 1 

 

Bác Hồ kính 

yêu 

 

Ôn: Một số HTTN 

với cuộc sống con 

người 

 

Ôn: Bác Hồ - 

Trường tiểu 

học 

 

 

 

 


